2

	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI

Số: 4812/TTr-TTKQH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TỜ TRÌNH 
Về dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025 
 (Tài liệu phục vụ phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng báo cáo về việc thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) năm 2024 và dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBTVQH NĂM 2024 (NGHỊ QUYẾT SỐ 941/NQ-UBTVQH15) 

1. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 

Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; khối lượng công việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội rất lớn. Với vai trò là cơ quan thường trực của Quốc hội, UBTVQH đã bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm, tích cực, chủ động, có nhiều đổi mới, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động và các kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình, kế hoạch giám sát và chương trình công tác của UBTVQH, cơ bản hoàn thành khối lượng công việc lớn với hiệu quả, chất lượng cao; đồng thời, giải quyết nhiều vấn đề đột xuất, quan trọng, phức tạp, cấp bách mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đóng góp vào kết quả chung trong hoạt động của Quốc hội. 

Thực hiện Nghị quyết số 941/NQ-UBTVQH15 ngày 25/12/2023 về Chương trình công tác của UBTVQH năm 2024, tính đến tháng 12/2024, UBTVQH đã chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công 06 kỳ họp của Quốc hội khóa XV (02 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp bất thường); đã tiến hành 34 phiên họp, gồm: 12 phiên họp thường kỳ; 02 phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 và tháng 8/2024; 20 phiên họp khác
 để xem xét, cho ý kiến, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, UBTVQH đã tổ chức 02 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và nhiều hội nghị quan trọng khác
; đã ban hành 17 nghị quyết quy phạm pháp luật
, 11 nghị quyết về giám sát và hơn 120 nghị quyết về các vấn đề quan trọng; thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, công tác đối ngoại và các công tác khác theo thẩm quyền. Việc ban hành kết luận, thông báo kết luận các phiên họp của UBTVQH được thực hiện nền nếp, khẩn trương ngay sau các phiên họp, dần khắc phục tình trạng chậm ban hành các thông báo kết luận.
Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc của UBTVQH, các thành viên UBTVQH đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách trong Chương trình công tác của UBTVQH năm 2024. Các nội dung trình UBTVQH đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện tại phiên họp hoặc được gửi xin ý kiến bằng văn bản để bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao trước khi quyết định, tuân thủ nghiêm nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Với những vấn đề lớn, quan trọng, còn ý kiến khác nhau liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, UBTVQH đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và kịp thời báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo sát sao, bố trí làm việc trực tiếp với các cơ quan về các dự án luật, dự thảo nghị quyết quan trọng, phức tạp, còn có ý kiến khác nhau; cho ý kiến về những định hướng, vấn đề lớn, xác định rõ yêu cầu đối với từng dự án để bảo đảm chất lượng trước khi báo cáo Quốc hội, UBTVQH.

Trên cơ sở chương trình công tác của cả năm, UBTVQH đã chỉ đạo cụ thể hóa, xây dựng, ban hành chương trình công tác theo từng quý. Theo đó, định kỳ hằng quý, Tổng Thư ký Quốc hội đã chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành rà soát, cập nhật các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong chương trình công tác, bảo đảm triển khai kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối, những nhiệm vụ được phân công trong các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, phù hợp với tình hình thực tế. Việc triển khai thực hiện Chương trình công tác cả năm, do vậy, đã bảo đảm bám sát các nội dung trọng tâm đã đề ra, đồng thời, có sự linh hoạt và được cập nhật thường xuyên, kịp thời. Những nội dung được Chính phủ, các cơ quan đề nghị bổ sung vào Chương trình đã được UBTVQH chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội xem xét với tinh thần hết sức khẩn trương, bảo đảm chất lượng, tuân thủ quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Như vậy, cho đến nay, Chương trình công tác của UBTVQH năm 2024 đã được triển khai nghiêm túc và cơ bản hoàn thành đúng tiến độ; các nội dung đều được UBTVQH xem xét thận trọng, nghiêm túc trên cơ sở đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, không chạy theo số lượng. Việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được tiến hành bài bản, chu đáo, bám sát các quan điểm, định hướng của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn. Các nội dung thuộc công tác lập pháp được triển khai hiệu quả; đặc biệt, đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 thông qua 18 luật, 04 nghị quyết quy phạm pháp luật trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức tiến hành công tác lập pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tập trung cao độ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các chuyên đề giám sát được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp, chủ động, có sự phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã bố trí thời gian hợp lý và kịp thời thông qua các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 để kịp thời thể chế hoá Nghị quyết của Bộ Chính trị, góp phần hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý để Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác sắp xếp trong giai đoạn tới. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được tổ chức triển khai với nhiều hoạt động nổi bật. Công tác đại biểu, công tác dân nguyện, việc giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan, tổ chức hữu quan, công tác tham mưu, phục vụ, đảm bảo và các công tác khác đều được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực. 

(Kết quả trong từng lĩnh vực công tác đã được đánh giá cụ thể tại Báo cáo số 1031/BC-UBTVQH15 ngày 25/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV)
2. Một số bất cập, hạn chế trong triển khai thực hiện Chương trình

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan cho thấy việc triển khai thực hiện Chương trình công tác của UBTVQH năm 2023 còn có một số bất cập, hạn chế, đó là:

(1) Đến tháng 12/2024, vẫn còn 14 nội dung đã có trong Chương trình công tác năm 2024 nhưng chưa được xem xét, phải chuyển sang năm 2025 (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình). Trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ cụ thể còn một số nội dung chưa bảo đảm thời hạn trình UBTVQH xem xét, phải lùi so tiến độ so với dự kiến (do các cơ quan trình không chuẩn bị kịp tài liệu). 

 (2) Việc đề nghị điều chỉnh chương trình phiên họp còn diễn ra khá thường xuyên (05/10 phiên họp thường kỳ phải điều chỉnh chương trình tới 03 lần; 05/14 phiên họp thường kỳ, phiên họp chuyên đề điều chỉnh chương trình 02 lần). 

 (3) Tình trạng chậm gửi tài liệu phục vụ phiên họp của UBTVQH chưa được khắc phục, không bảo đảm thời gian để thành viên UBTVQH nghiên cứu kỹ lưỡng và cho ý kiến. 

(4) Việc trình, xin ý kiến UBTVQH bằng văn bản, việc hoàn thiện các dự thảo sau khi được UBTVQH cho ý kiến hoặc thông qua đối với một số nội dung chưa bảo đảm đúng thời hạn; hồ sơ một số nội dung chưa có dự thảo nghị quyết hoặc thông báo kết luận kèm theo; còn có trường hợp sau khi được UBTVQH biểu quyết thông qua về nguyên tắc, nhưng các cơ quan chậm hoàn thiện nghị quyết để phát hành.

Những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do việc nghiên cứu, đề xuất, cho ý kiến về các nội dung trong Chương trình công tác năm của UBTVQH còn chưa được các cơ quan quan tâm và dành thời gian thỏa đáng, dẫn đến nội dung đề xuất thiếu tính dự báo, trong quá trình triển khai thường xuyên phải đề xuất bổ sung, điều chỉnh. Một số cơ quan được giao chủ trì giúp UBTVQH trong quá trình nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số dự án, dự thảo còn có lúc tổ chức triển khai chưa thật khoa học, chủ động, chưa thể hiện rõ chính kiến, quan điểm để tham mưu giải pháp thích hợp đối với những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau. Một số cơ quan trình dự án, dự thảo có lúc còn thiếu sự chủ động; gửi hồ sơ muộn, gây khó khăn cho các cơ quan của Quốc hội trong công tác nghiên cứu, thẩm tra. Mặt khác, do yêu cầu của tình hình thực tế, khối lượng công việc ngày càng lớn, trong đó, có nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, nhiều nội dung quan trọng, cấp bách; điều kiện nguồn nhân lực, việc ứng dụng công nghệ còn có hạn chế nên đã ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng chuẩn bị một số nội dung…

II. VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBTVQH NĂM 2025
1. Căn cứ xây dựng dự thảo Nghị quyết 
Dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác năm 2025 của UBTVQH được xây dựng dựa trên những căn cứ chủ yếu sau đây:

(1) Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị khác của Đảng;
(2) Nhiệm vụ, quyền hạn của UBTVQH, quy định của luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan;

(3) Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Kế hoạch số 734/KH-UBTVQH15 bổ sung Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; các nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025;

(3) Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025; Chương trình giám sát của UBTVQH năm 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và UBTVQH năm 2025;

(4) Báo cáo số 1031/BC-UBTVQH15 ngày 25/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

(5) Việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác của UBTVQH năm 2024 và đề xuất của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan về nội dung Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025.
2. Nguyên tắc xây dựng dự thảo Nghị quyết 

Tổng Thư ký Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết và bố trí các nội dung trong Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025 bám sát một số nguyên tắc sau đây:

(1) Tuân thủ đúng thẩm quyền của UBTVQH và trình tự, thủ tục trong xem xét, quyết định, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền của UBTVQH theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của UBTVQH và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
(2) Bảo đảm tính toàn diện, khoa học, hợp lý trong việc bố trí các nội dung thuộc Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng trong việc xem xét, quyết định, cho ý kiến của UBTVQH, trong đó: 

- (i) Bố trí UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 chậm nhất vào phiên họp thứ 43 (tháng 3/2024) và đối với dự án luật trình thông qua tại kỳ họp thứ 10 chậm nhất vào phiên họp thứ 48 (tháng 8/2024) để bảo đảm thời gian tiếp thu ý kiến UBTVQH trước khi trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách (dự kiến vào khoảng tháng 4 và tháng 9/2025) và thời gian hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan trước khi trình Quốc hội
.

- (ii) Hạn chế tối đa việc chậm, lùi thời điểm trình các nội dung so với tiến độ trong các nghị quyết, chương trình công tác của UBTVQH, nhất là các nội dung trong khối các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH chuẩn bị. Không dồn nội dung sang các phiên họp tháng 3,4,5/2025.
- (iii) Trường hợp đối với cùng 01 dự án luật nhưng cơ quan trình và cơ quan thẩm tra có đề xuất khác nhau về thời gian trình UBTVQH hoặc có đề xuất về thời gian trình UBTVQH khác với dự kiến trong các nghị quyết của UBTVQH về triển khai, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thì ưu tiên việc bảo đảm tiến độ theo nghị quyết của UBTVQH, đồng thời, bảo đảm cập nhật với tiến độ chuẩn bị thực tế của các cơ quan theo hướng: (i) bố trí trong chương trình phiên họp theo đề xuất của cơ quan chủ trì thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án luật trình Quốc hội thông qua (để bảo đảm sát tiến độ tiếp thu, chỉnh lý); (ii) bố trí trong chương trình phiên họp theo đề xuất của cơ quan trình đối với dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu (để bảo đảm tính khả thi của Chương trình công tác và cập nhật theo tiến độ soạn thảo thực tế)
.
 (Xin xem cụ thể tại Bảng tổng hợp thông tin về thời gian trình UBTVQH đối với các dự án luật, pháp lệnh).

(3) Đối với một số nội dung các cơ quan đề xuất nhưng đang được xem xét hoặc chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025
 thì vẫn dự kiến bố trí trong chương trình các phiên họp để các cơ quan chủ động sắp xếp thời gian và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. 
3. Về quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 89 Quy chế làm việc của UBTVQH, ngày 06/11/2024, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan thuộc UBTVQH đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình công tác của UBTVQH năm 2024, đề xuất nội dung cụ thể và kiến nghị giải pháp thực hiện Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025; đã có 14/20 cơ quan gửi lại ý kiến. 

Trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ của UBTVQH, ý kiến, đề xuất của các cơ quan hữu quan, các luật, nghị quyết và văn bản khác có liên quan, Tổng Thư ký Quốc hội đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025 (bao gồm Phụ lục Dự kiến các phiên họp thường của UBTVQH năm 2025).

- Ngày 28/11/2024, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi xin ý kiến Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan thuộc UBTVQH về dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025. Đến nay, đã có 18/20 cơ quan gửi lại ý kiến; trong đó, cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết, đồng thời, góp ý về một số nội dung cụ thể. 
Trên cơ sở các căn cứ và nguyên tắc xây dựng dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025, Tổng Thư ký Quốc hội đã nghiên cứu tiếp thu ý kiến các cơ quan và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để trình UBTVQH xem xét, quyết định. 

4. Kết cấu và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025 gồm 3 điều và Phụ lục Dự kiến các phiên họp thường kỳ của UBTVQH năm 2025, trong đó: 

- Điều 1 về nội dung Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025: xác định các nội dung trọng tâm trong Chương trình theo 9 nhóm lĩnh vực, bao gồm: (1) Chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội; (2) Công tác lập pháp; (3) Công tác giám sát; (4) Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng; (5) Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; (6) Công tác dân nguyện; (7) Hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội; (8) Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; (9) Một số công tác khác.
- Điều 2 về dự kiến các phiên họp của UBTVQH trong năm 2025 (nội dung, thời gian các phiên họp cụ thể được thể hiện trong Phụ lục Dự kiến các phiên họp thường kỳ của UBTVQH năm 2025).
- Điều 3 về tổ chức thực hiện: xác định một số biện pháp chủ yếu cần quán triệt trong triển khai Chương trình.

5. Một số vấn đề lớn báo cáo, xin ý kiến UBTVQH 
5.1. Về việc bố trí các phiên họp và một số hội nghị, hoạt động khác do UBTVQH tổ chức

-  Theo dự thảo Nghị quyết, trong năm 2025, UBTVQH dự kiến tổ chức 12 phiên họp thường kỳ (từ phiên họp thứ 41 đến phiên họp thứ 52), xem xét, cho ý kiến, quyết định hơn 120 nội dung tại phiên họp và cho ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung khác. Trong đó: 

+ Để bảo đảm việc tổ chức phiên họp sát với thực tiễn, trước mắt, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị chưa dự kiến phiên họp chuyên đề pháp luật (tránh tình trạng khi dự kiến trong tháng vừa có phiên họp thường kỳ, vừa có phiên họp chuyên đề, các cơ quan thường đề xuất lùi thời gian và dồn nội dung vào phiên họp cuối tháng). Căn cứ tiến độ, chất lượng chuẩn bị và khối lượng thực tế các nội dung về công tác lập pháp, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ tham mưu tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật khi cần thiết.

+ Chưa dự kiến nội dung, thời gian cụ thể của các phiên họp tổ chức trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội (Phiên họp thứ 46 (tháng 6/2025) và phiên họp thứ 51 (tháng 11/2025)). Căn cứ chương trình kỳ họp và tình hình thực tiễn, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ dự kiến nội dung, chương trình cụ thể của từng phiên họp khi tham mưu xây dựng chương trình công tác hằng quý và chương trình phiên họp hằng tháng.

+ Thời gian UBTVQH xem xét, cho ý kiến đối với mỗi nội dung dự kiến là khoảng 0,25 ngày; đối với những nội dung phức tạp, trên cơ sở đề nghị của cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ bố trí thời gian xem xét phù hợp.

+ Bố trí tại các phiên họp tháng 4, 7 và 10/2025 để UBTVQH định kỳ hằng quý xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội (theo Nghị quyết về Chương trình giám sát của UBTVQH năm 2025).
- Bên cạnh đó, Ban Công tác đại biểu có ý kiến đề nghị đưa ra khỏi khoản 8 về Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân đối tại dự thảo Nghị quyết với nội dung: “Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2024 và triển khai kế hoạch công tác năm 2025; chỉ đạo tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các khu vực trên toàn quốc và các hội nghị chuyên đề khác (nếu có)” (do năm 2025 là thời điểm tiến hành Đại hội Đảng các cấp ở cơ sở, do vậy, để Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội).
Tổng Thư ký Quốc hội đã tiếp thu ý kiến nêu trên, không thể hiện nội dung này trong dự thảo Nghị quyết.

5.2. Về một số nội dung chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
- Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đề xuất của các cơ quan, hiện nay có 10 dự án luật, 02 dự thảo nghị quyết của Quốc hội
 đang được xem xét hoặc chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2025 nhưng được đề xuất đưa vào Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025 (đề nghị của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục). 

Về vấn đề này, để bảo đảm tính thống nhất giữa Chương trình công tác của UBTVQH và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đồng thời, bảo đảm Chương trình công tác mang tính dự báo và bao quát các công việc dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2025, tạo sự chủ động cho các cơ quan trong việc triển khai, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị thực hiện thống nhất theo nguyên tắc xây dựng dự thảo Nghị quyết (đã báo cáo trên đây), trong đó: đối với các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội được các cơ quan đề xuất nhưng chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 thì vẫn dự kiến bố trí trong chương trình các phiên họp để các cơ quan chủ động sắp xếp thời gian và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. Tổng Thư ký Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật trong quá trình tham mưu, xây dựng Chương trình công tác hằng quý và chương trình phiên họp hằng tháng của UBTVQH bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Bên cạnh đó, để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tại điểm 2.4 khoản 2 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết, Tổng Thư ký Quốc hội xin thể hiện nội dung về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước để trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường tháng 2/2025. Đồng thời bố trí các nội dung này tại phiên họp thứ 41 (tháng 01/2025).
5.3. Về một số nội dung UBTVQH xem xét, cho ý kiến bằng văn bản  
Trên cơ sở thực tiễn triển khai Chương trình công tác của UBTVQH năm 2024, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị trong năm 2025, UBTVQH tiếp tục thực hiện cho ý kiến bằng văn bản đối với các báo cáo sau đây: 
(1) 16 Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội
.

(2) Báo cáo công tác năm 2025 của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ.

(3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

5.4. Về các nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan
Tổng Thư ký Quốc hội đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, đề xuất của các cơ quan và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết và tại Phụ lục Dự kiến các phiên họp thường kỳ của UBTVQH năm 2025, trong đó:

- Bố trí tại Phiên tháng 01/2025 đối với các nội dung chưa hoàn thành trong năm 2024 theo Chương trình công tác của UBTVQH năm 2024 và Nghị quyết số 1065/NQ-UBTVQH15, các nghị quyết khác của UBTVQH
, gồm:

(1) Xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng nhân dân các cấp (quy định chi tiết khoản 2 Điều 84 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2024)
(2) Xem xét, thông qua Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

(3) Cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (đồng thời, bố trí thông qua tại phiên họp tháng 02/2025)

(4) Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo
(5) Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số (Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị chuyển nội dung này sang tháng 3/2024. Tuy nhiên Nghị quyết số 1065/NQ-UBTVQH15 dự kiến xem xét nội dung này tại Phiên họp tháng 11-12/2024; để bảo đảm nguyên tắc các nội dung đã dự kiến trong chương trình phiên họp năm 2024 nhưng chưa hoàn thành, phải chuyển sang năm 2025 phải cố gắng trình chậm nhất tại phiên họp tháng 01/2025, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị vẫn giữ nguyên tiến độ nội dung này tại Phiên họp tháng 01/2025).
- Bổ sung 09 nội dung vào các phiên họp cụ thể theo đề nghị của các cơ quan:

(1) Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi (trong trường hợp được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh) vào phiên họp thứ 44, tháng 4/2025  (theo đề nghị của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục)

 (2) Xem xét Báo cáo kết quả huy động, sử dụng và thanh toán, quyết toán tổng thể nguồn lực chi cho phòng, chống dịch COVID-19 của giai đoạn 2020 – 2022
 vào phiên họp thứ 44, tháng 4/2025  (theo đề nghị của Chính phủ).

(3) Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán vào phiên họp thứ 45, tháng 5/2025
 (theo đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao)

 (4) Xem xét, quyết định phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2024 (nếu có) vào phiên họp thứ 45, tháng 5/2025  (theo đề nghị của Chính phủ).

(5) Xem xét, quyết định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 vào phiên họp thứ 45, tháng 5/2025 (theo đề nghị của Chính phủ).

(6) Xem xét Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025 và dự kiến kế hoạch tài chính năm 2026 của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách do Trung ương quản lý vào phiên họp thứ 50, tháng 10/2025 (theo đề nghị của Chính phủ).

(7) Xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập doanh nghiệp vào phiên họp thứ 50, tháng 10/2025 (theo đề nghị của Chính phủ).

(8) Xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn vào phiên họp thứ 50, tháng 10/2025 (theo đề nghị của Chính phủ).

(9) Cho ý kiến về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và Ngân hàng hợp tác xã vào phiên họp thứ 44, tháng 4/2025 (trên cơ sở đề nghị của Chính phủ).

- Điều chỉnh thời điểm xem xét đối với nội dung “cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi) (trong trường hợp được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2025)”: chuyển từ phiên họp tháng 3/2025 sang phiên họp thứ 44, tháng 4/2025 (theo đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao).

(Xin xem cụ thể tại Báo cáo Tổng hợp ý kiến của các cơ quan và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025 trên cơ sở ý kiến của các cơ quan).
 *

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025. Tổng Thư ký Quốc hội kính trình UBTVQH xem xét, quyết định. 

Trong quá trình triển khai Chương trình công tác năm 2025 và xây dựng Chương trình công tác hằng quý của UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan tiếp tục rà soát, cập nhật và báo cáo UBTVQH về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình trong trường hợp cần thiết.  

(Tài liệu trình UBTVQH về Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025 gồm: 

1. Tờ trình số 4812/TTr-TTKQH ngày 09/12/2024 của Tổng Thư ký Quốc hội về dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025 (kèm theo: Phụ lục 1: Các nội dung trong chương trình công tác của UBTVQH năm 2024 
đến nay chưa trình UBTVQH xem xét; Phụ lục 2: Bảng tổng hợp thông tin về thời gian trình UBTVQH đối với các dự án luật, pháp lệnh).
2. Dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025 (kèm theo Phụ lục Dự kiến các phiên họp thường kỳ của UBTVQH năm 2025). 

3. Báo cáo số 4811/BC-TTKQH ngày 09/12/2024 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025.
4. Báo cáo số 4810/BC-TTKQH ngày 09/12/2024 của Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp ý kiến của các cơ quan về dự thảo Nghị quyết Chương trình công tác của UBTVQH năm 2025).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TTHĐDT, các UB của QH;

- Các cơ quan thuộc UBTVQH;

- PTTKQH;

- Các đơn vị thuộc VPQH; 

- Lưu HC, TK;


	TỔNG THƯ KÝ
(Đã ký)

         Lê Quang Tùng


� Bao gồm: 


- 12 phiên họp thường kỳ tháng 12/2023; 01, 02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 /2024; 


- 02 phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 và tháng 8/2024


- 20 phiên họp khác các ngày 17/01, 05/02, 07/3, 20/3, 26/4, 02/5, 16/5, 19/5, 25/5; 05/6, 24/6; 26/6, 23/7, 24/10, 25/10, 03/11, 06/11, 25/11; 26/11, 28/11.


� Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024; lần đầu tiên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2024, triển khai kế hoạch công tác năm 2025


� Bao gồm 08 Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh.


� Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 75 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBTVQH quyết định việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án, dự thảo; gửi dự thảo văn bản đã được chỉnh lý và dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đến Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chậm nhất là 45 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.


� Ví dụ: các dự án trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ 9 (Luật Cấp, thoát nước; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Dẫn độ; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)).


� Gồm:


- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.


Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.


- Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.  


- Dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).


- Dự án Luật Viên chức (sửa đổi).


- Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).


- Dự án Luật Báo chí (sửa đổi).


- Dự án Luật Luật sư (sửa đổi).


- Dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


- Dự án Luật Phá sản (sửa đổi).


- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.


- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.


� Gồm:


- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.


- Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.


- Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.  


- Dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).


- Dự án Luật Viên chức (sửa đổi).


- Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).


- Dự án Luật Báo chí (sửa đổi).


- Dự án Luật Luật sư (sửa đổi).


- Dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


- Dự án Luật Phá sản (sửa đổi).


- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.


- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.


� Gồm:


 (1) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ;


(2) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; 


(3) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An


(4) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2024; tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2024; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân năm 2023 và năm 2024; kết quả hoạt động và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá 2 năm 2023 và năm 2024;


(5) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19/6/2017, Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017, Nghị quyết số 95/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023;


(6) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV về triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh;


(7) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025;


(8) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội;


(9) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;


(10) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1;


(11) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1;


(12) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1;


(13) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;


(14) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;


(15) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng;


(16) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết sô 92/2023/QH15 ngày 20/6/2023 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa- kết nối tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận .


� Nghị quyết số 1065/NQ-UBTVQH15 ngày 14/6/2024 của UBTVQH về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.


� Nội dung này sẽ được báo cáo cùng kỳ với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV (căn cứ Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV)


� Tuy nhiên, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025.






